
UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                     Mẫu số 03

      SỞ TÀI CHÍNH

Trình độ

Số Ngày tháng chuyên môn Chức danh Bậc cuối Hệ số Thời % phụ cấp Hệ số % phụ cấp Thời điểm Hệ số 

thứ Họ và tên năm sinh nghiệp vụ hoặc ngạch cùng trong lương ở bậc điểm thâm niên chênh lệch thâm niên tính hưởng chênh lệch 

tự được đào tạo (mã số) ngạch hoặc cuối cùng được vượt khung bảo lưu vượt khung PCTNVK bảo lưu

chức danh xếp đã hưởng (nếu có) được hưởng lần sau (nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Văn Ngọc 03/01/1963 01.011 12/12 3,48 01/01/2021 10 01.011 11 01/01/2022

2 Phạm Đức Vường 02/10/1974 Đại học 01.003 9/9 4,98 01/6/2019 0 01.003 5 01/6/2022

3 Trần Thị Thanh Hương 18/10/1973 Đại học 04.025 9/9 4,98 01/6/2019 0 04.025 5 01/6/2022

Cộng:

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số           /STC-VP ngày         tháng        năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định) 

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc lương Kết quả nâng bậc trong năm

Chức danh 

hoặc ngạch
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